
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 0817 Tòa G3 Green Bay, Đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM 
PHONG

0109085731

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHONG PRODUCTION AND 
IMPORT - EXPORT TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAMPHONG PIMEX

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

2. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm

4649

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm

4761

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng nông, lâm sản; Bán lẻ hàng thủ công mỹ 
nghệ, mây tre đan

4773

11. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

12. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty (trừ 
hoạt động đấu giá tài sản)
(Điều 3,4 Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý 
ngoại thương quy định về  điều kiện, thủ tục cấp giấy phép 
xuất nhập khẩu  hàng hóa)

8299

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUANG 
DŨNG

Thôn 3, Xã Phùng 
Xá, Huyện Thạch 
Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 001073017283

2 NGUYỄN 
THỊ MINH 
HỢI

Tổ 43, Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,000 042183000062

3 NGUYỄN 
QUỐC 
THÔNG

Thôn Tân Tiến, Xã 
Sơn Tiến, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

2.000.000.000 20,000 183499920

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001073017283
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 3, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG DŨNG Nam

07/08/1973 Kinh Việt Nam

20/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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